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	BỘ TƯ PHÁP


Số:        /BTP-TĐKT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2021


BÁO CÁO

Dự thảo Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp hạng                             
các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2021
                     
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng Tiêu chí thi đua, đánh giá, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2021 (sau đây gọi tắt là bảng Tiêu chí năm 2021) theo Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Thi đua - Khen thưởng đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt tại Quyết định số 180/QĐ-BTP ngày 05/02/2021. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại buổi làm việc của Thứ trưởng với Vụ Thi đua - Khen thưởng ngày 23 tháng 02 năm 2021 và nội dung Bảng Tiêu chí năm 2020, Vụ đã có Công văn số 30/TĐKT ngày 03/03/2021 để xin ý kiến góp ý vào Bảng Tiêu chí năm 2021 với 31/34 ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ, trên cơ sở các ý kiến góp ý, Vụ đã tổng hợp, nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo. Vụ xin báo cáo một số nội dung cơ bản của Dự thảo bảng Tiêu chí như sau:
I. MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BẢNG TIÊU CHÍ NĂM 2020, MỘT SỐ HẠN CHẾ CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DỰ THẢO BẢNG TIÊU CHÍ NĂM 2021
Bảng Tiêu chí Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2020 (Bảng tiêu chí năm 2020) được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1262/QĐ-BTP ngày 26/5/2020 là kết quả của quá trình xây dựng, tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Về cơ bản, Bảng Tiêu chí năm 2020 được xây dựng thống nhất, toàn diện, khách quan, cụ thể với các thang điểm chi tiết, rõ ràng, thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện chấm điểm. 
Tuy nhiên, quá trình thực hiện Bảng Tiêu chí năm 2020 vẫn còn những tồn tại hạn chế sau:  

1. Một số bất cập, hạn chế về bố cục, nội dung của Bảng tiêu chí năm 2020 cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung
1.1 Về cách tính điểm
Quy định về số điểm chênh lệch 10 điểm trở lên giữa đơn vị tự chấm và ban tư vấn thẩm định mới phải chứng minh, giải trình tại Bảng tiêu chí năm 2020 là quá cao, chưa đảm bảo được tính công bằng, thực chất do một số đơn vị tự chấm có xu hướng tự chấm điểm cao trong khoảng chênh lệch theo quy định để có lợi thế khi tính điểm, còn đơn vị chấm sát điểm so với kết quả triển khai lại bị thiệt thòi làm ảnh hưởng đến tính chính xác, khách quan của kết quả xếp hạng cần có chỉnh sửa.

 1.2. Về mức điểm đánh giá và cơ cấu đánh giá, xếp hạng
- Theo Bảng Tiêu chí năm 2020 các mức điểm đánh giá để xếp hạng thấp hơn quy định tại Bảng Tiêu chí Sở Tư pháp và Bảng Tiêu chí Thi hành án dân sự dẫn đến số lượng các đơn vị tự chấm điểm thi đua để xếp hạng cao hơn. Đạt 33/34 đơn vị được xếp hạng A. Cần phải sửa đổi cho đồng bộ, thống nhất.

- Việc xem xét xếp hạng theo 4 mức hạng: A (Xuất sắc), B (Tốt), C (Trung bình) và D (Yếu) của năm vừa qua cho thấy trên thực tiễn còn có cách hiểu chưa thống nhất về mức độ đánh giá, phân loại (cho rằng xếp từ B trở xuống là không đạt yêu cầu) đồng thời cũng chưa có sự tương đồng với cách đánh giá trong quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được quy định tại Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các văn bản của Đảng hướng dẫn việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm, cần phải có sự sửa đổi cho phù hợp về cơ cấu đánh giá cũng như tiêu chuẩn, điều kiện ở các mức xếp hạng. Việc chưa quy định tỷ lệ phần trăm đơn vị đạt mức cao nhất (A: Xuất sắc) dẫn đến kết quả xếp hạng vẫn còn cao so với kết quả đạt được trên thực tế.

2. Về kết quả xây dựng Bảng Tiêu chí và thực hiện chấm điểm, xếp hạng năm 2020
- Trong quá trình phối hợp xây dựng Bảng Tiêu chí: một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chưa làm hết trách nhiệm trong quá trình phối hợp, cho ý kiến xây dựng nội dung tiêu chí cũng như quá trình chấm điểm: chậm cho ý kiến khi xây dựng nội dung, hoặc thực hiện cho xong nhiệm vụ; chưa chú ý đến vai trò và chất lượng tiêu chí cũng như chấm điểm thi đua, còn  khoán trắng cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng tiến hành (trong khi việc bố trí cán bộ phụ trách của một số đơn vị thuộc Bộ hay thay đổi, thiếu ổn định, thậm chí có đơn vị mỗi hoạt động tham gia xây dựng tiêu chí, hoạt động chấm điểm lại cử một nhân sự đảm nhiệm khác nhau) dẫn đến thiếu sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả triển khai.
- Trong thực hiện chấm điểm, xếp hạng: Mặc dù năm 2020 là một năm gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ do dịch bệnh covid, lũ lụt tại nhiều địa phương; biên chế, kinh phí bị cắt giảm... nhưng cơ quan tư pháp các địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai và hoàn thành tốt, xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Bảng tiêu chí đề ra đạt điểm đánh giá cao hơn so với những năm trước đây. Theo đó: 
- Có 30/34 đơn vị đạt từ 185 điểm trở lên, xếp hạng A.
- Có 01/34 đơn vị đạt trên 165 điểm, xếp hạng B.

II. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢNG TIÊU CHÍ NĂM 2021 VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG TIÊU CHÍ NĂM 2021

Để nội dung của Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2021 có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, khắc phục kịp thời những hạn chế nêu trên, Dự thảo Bảng Tiêu chí năm 2021 sửa đổi những nội dung cơ bản như sau:

1. Nội dung của Bảng Tiêu chí

Nội dung của Bảng Tiêu chí năm 2021 tiếp tục được kế thừa từ Bảng Tiêu chí năm 2020, cụ thể, đã sửa đổi nội dung Phần II của Bảng Tiêu chí.
Phần II. CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC (60 điểm)

Để đánh giá được toàn diện các mặt công tác của đơn vị thuộc Bộ, kế thừa những ưu điểm của Bảng Tiêu chí năm 2020, Phần II của Bảng Tiêu chí năm 2021 cũng cơ cấu bao gồm 06 nhóm nhiệm vụ lớn được tính điểm tương ứng với 06 mục, áp dụng chung cho các đơn vị thuộc Bộ, tuy nhiên, theo góp ý của các đơn vị thuộc Bộ, Bảng Tiêu chí năm 2021 có chỉnh sửa nội dung một số tiêu chí thành phần và chỉnh sửa điểm của một số tiêu chí thành phần cho phù hợp gồm: 

Cơ cấu lại điểm của một số tiêu chí cho phù hợp trong Dự thảoBảng Tiêu chí năm 2021. Cụ thể:
- Mục 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: kế thừa Bảng Tiêu chí năm 2020, Bảng Tiêu chí năm 2021 gồm 02 nhóm tiêu chí với 18 tiêu chí thành phần và 18 thang điểm chi tiết tương ứng, tuy nhiên, Bảng Tiêu chí năm 2021 có cơ cấu số điểm 08 điểm (giảm 02 điểm của nhóm tiêu chí: Thực hiện sự chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ (từ 06 điểm xuống 04 điểm).
- Mục 2. Phối hợp trong công tác: tiếp tục kế thừa Bảng Tiêu chí năm 2020, Bảng Tiêu chí năm 2021 gồm 02 nhóm tiêu chí với 06 tiêu chí thành phần và 06 thang điểm chi tiết tương ứng và có cơ cấu số điểm 08 điểm (giảm 02 điểm so với bảng Tiêu chí năm 2021 và có sửa đổi lại nội dung của tiêu chí  để áp dụng thống nhất và phù hợp với các đơn vị thuộc Bộ).

+ Sửa đổi tiêu chí: “Phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ và các  Sở tư pháp trong triển khai công tác và thực thi nhiệm vụ”  thành “Phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ và các  cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác và thực thi nhiệm vụ”.
+ Sửa đổi lại tiêu chí: “Thái độ của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ” thành “Thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ”
- Mục 3. Ứng dụng công nghệ thông tin: vẫn giữ nguyên tổng số điểm là 10 điểm gồm 04 nhóm tiêu chí với 20 tiêu chí thành phần và 20 thang điểm chi tiết tương ứng, điểm mới so với Bảng Tiêu chí năm 2020 là có cơ cấu lại cụ thể từng điểm của các tiêu chí thành phần tương ứng với các thang điểm chi tiết; 
- Mục 4. Thực hiện công tác văn phòng, chế độ báo cáo, thống kê; công tác quản lý tài chính, ngân sách, kế toán;  công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Công tác cải cách hành chính; thực hiện văn hóa công sở: tăng thêm 04 điểm so với Bảng Tiêu chí năm 2020, cụ thể: 

+ Tăng 04 điểm cho tiêu chí: Thực hiện chế độ báo cáo, tổng kết được tăng từ 02 điểm lên 06 điểm để tương xứng với nhiệm vụ được giao;
+ Sửa đổi, cơ cấu lại nhóm tiêu chí: công tác cải cách hành chính, theo đó có cơ cấu lại thành 8 tiêu chí thành phần tương ứng với 08 thang điểm chi tiết để áp dụng thống nhất và phù hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

2. Xử lý điểm chênh lệch

Thay đổi mức điểm chênh lệch phải xử lý từ 10 điểm xuống còn 05 điểm, theo đó quy định:
- Trong quá trình rà soát, tổng hợp kết quả điểm chấm, dự kiến xếp hạng, nếu có sự chênh lệch giữa điểm tự chấm của các đơn vị thuộc Bộ so với điểm chấm cuarban tư vấn thẩm định từ 5.0 điểm trở lên thì Vụ thi đua – Khen thưởng tạo điều kiện cho đơn vị tự chấm bổ sung tài liệu để kiểm chứng, giải trình đối với những nội dung có sự chênh lệch đó. Trường hợp đơn vị tự chấm không xuất trình được tài liệu để chứng minh, giải trình thì kết quả chấm của các đơn vị thuộc Bộ là cơ sở để đánh giá, xem xét, xếp hạng. 
- Các trường hợp cố tình chấm sai điểm so với kết quả đạt được sẽ bị trừ vào điểm thi đua, trường hợp kết quả chênh lệch làm ảnh hưởng đến kết quả xét xếp hạng, đề nghị khen thưởng thì tùy theo mức độ sẽ phải xem xét, xử lý đối với kết quả đó.

3.Về cơ cấu đánh giá, xếp hạng

          Trên cơ sở đề nghị của một số đơn vị thuộc Bộ đồng thời để phù hợp với quy định của pháp luật thi đua khen thưởng về xét khen thưởng căn cứ “Mức độ hoàn thành nhiệm vụ”của tập thể, cá nhân, dự thảo Phụ lục Bảng tiêu chí năm 2021 sửa hình thức đánh giá từ xếp hạng 4 mức A (Xuất sắc), B (Tốt), C (Trung bình), D (Yếu) của những năm trước đây thành hình thức xếp hạng theo 04 mức: Xuất sắc, Tốt, Trung bình, Yếu (Bỏ A, B, C, D, theo đó: 
Cơ cấu đánh giá, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2021 gồm 04 mức hạng: 

- Xuất sắc:  Xem xét, lựa chọn các đơn vị đạt từ 190 điểm trở lên, có đổi mới, sáng tạo, kết quả nổi trội trong triển khai nhiệm vụ; Tỷ lệ tối đa không quá 50% tổng số đơn vị được chấm điểm, xếp hạng.
- Tốt: Xem xét, lựa chọn các đơn vị đạt từ 180 điểm đến dưới 190 điểm, có đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ;

- Trung bình: Xem xét các đơn vị đạt từ 170 điểm đến dưới 180 điểm; các đơn vị từ 180 điểm trở lên nhưng không được xếp Xuất sắc và Tốt ; các đơn vị có công chức, người lao động trực thuộc bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

- Yếu: Các đơn vị đạt dưới 170 điểm; các đơn vị không đủ điều kiện xem xét xếp Xuất sắc, Tốt, Trung bình; các đơn vị có công chức, người lao động trực thuộc bị khởi tố hình sự.
(Có dự thảo Bảng Tiêu chí và phụ lục kèm theo)

Trên là báo cáo về những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2020 và đề xuất một số nội dung sửa đổi trong bảng Tiêu chí năm 2021, rất mong nhận được ý kiến góp ý của các đồng chí để hoàn thiện, ban hành./.
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